ĐỀ SỐ 4
I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc văn bản sau: 
ĐỪNG QUÊN LỊCH SỬ 
Lịch sử:
Có buổi bình minh rạng rỡ
Vua đi cấy, trai ra biển, gái lên rừng...
Những tộc người lấm láp vỡ hoang
Lấn biển, trồng rừng, đắp đê, ngăn bão
Lịch sử còn là:
Những trang chứa núi xương sông máu!
Đã đổ ra để ngăn nạn xâm lăng
Để đến ngày nay còn có một Việt Nam
Mà truyền mãi cho muôn đời con cháu
Lịch sử đấy:
Viết bằng mồ hôi và máu
Hết đời này lại tiếp đời sau...
Cha ông nếu chẳng bắc cầu
Còn đâu lịch sử còn đâu giống nòi
Đừng quên lịch sử ai ơi!
(Đỗ Văn Tuyển - Văn học và tuổi trẻ, số tháng 9, năm 2022)
* Thực hiện yêu cầu/Trả lời câu hỏi: (4.0 điểm)
𝑪𝒂̂𝒖 1 (0.5 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
𝑪𝒂̂𝒖 2 (0.5 điểm). Theo tác giả, trong “buổi bình minh lịch sử”, cha ông ta đã dựng nước bằng những việc làm gì?
rong "buổi bình minh lịch sử", cha ông ta đã dựng nước bằng những việc làm như:
· Vua đi cấy, trai ra biển, gái lên rừng.
· Những tộc người lấm láp vỡ hoang, lấn biển, trồng rừng, đắp đê, ngăn bão.​
Những hình ảnh này thể hiện sự lao động cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của tổ tiên trong quá trình dựng nước.

𝑪𝒂̂𝒖 3 (1.0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng 01 biện pháp tu từ được thể hiện trong khổ thơ đầu của bài thơ.
Biện pháp tu từ: Liệt kê​
Câu thơ:
​“Vua đi cấy, trai ra biển, gái lên rừng...”​
Tác dụng:
Biện pháp liệt kê trong câu thơ tạo nên một bức tranh sinh động về sự lao động và đóng góp của mọi tầng lớp trong xã hội thời kỳ đầu dựng nước. Điều này khẳng định rằng mọi người đều có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.​

𝑪𝒂̂𝒖 4 (1.0 điểm). Em hiểu thế nào về câu thơ: 
“Lịch sử đấy:
Viết bằng mồ hôi và máu”
Câu thơ thể hiện rằng lịch sử dân tộc không chỉ được ghi chép trên giấy mà còn được viết bằng những hy sinh, lao động và xương máu của cha ông. Điều này nhấn mạnh giá trị thiêng liêng và to lớn của lịch sử, đồng thời khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống.
𝑪𝒂̂𝒖 5 (1.0 điểm). Nếu có cơ hội giới thiệu về lịch sử dân tộc Việt Nam cho bạn bè quốc tế, em sẽ lựa chọn sự kiện hoặc nhân vật lịch sử nào? Vì sao?

II. VIẾT. (6.0 điểm)
𝑪𝒂̂𝒖 1 (2.0 điểm). 
Viết đoạn văn phân tích 2 khổ thơ cuối của bài thơ để làm rõ ý nghĩa thiêng liêng và những giá trị to lớn của lịch sử.
𝑪𝒂̂𝒖 2 (4.0 điểm). 
Bài thơ "Đừng quên lịch sử" (Đỗ Văn Tuyển) đã gợi lên niềm tự hào về quê hương, đất nước qua những hình ảnh bình dị nhưng thấm đượm những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, trong thời đại hội nhập và phát triển, một bộ phận giới trẻ dường như đang dần lãng quên những giá trị ấy.
Em hãy viết bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của mình về thực trạng này và đề xuất giải pháp.
📌 I. Phân tích nội dung:
✅ 1. Khẳng định giá trị thiêng liêng của lịch sử dân tộc
· “Lịch sử còn là: / Những trang chứa núi xương sông máu!”
→ Câu thơ sử dụng hình ảnh mạnh mẽ, giàu cảm xúc để nói về sự hy sinh to lớn của cha ông.
→ “Núi xương, sông máu” không chỉ là phép nói phóng đại mà còn là sự thực khốc liệt của những năm tháng chiến tranh, thể hiện cái giá của tự do, độc lập.
→ Lịch sử không chỉ đơn thuần là câu chuyện, mà là máu thịt, là sự đánh đổi của bao thế hệ.
✅ 2. Gợi nhắc công lao dựng và giữ nước
· “Đã đổ ra để ngăn nạn xâm lăng / Để đến ngày nay còn có một Việt Nam / Mà truyền mãi cho muôn đời con cháu”
→ Lịch sử là kết quả của sự đấu tranh không ngừng nghỉ chống giặc ngoại xâm.
→ Những hy sinh ấy đã giữ gìn độc lập dân tộc, tạo nên một đất nước Việt Nam trường tồn như hôm nay.
→ Trách nhiệm của thế hệ hiện tại là ghi nhớ và tiếp nối truyền thống đó.
✅ 3. Lịch sử là sự tiếp nối của bao thế hệ
· “Lịch sử đấy: Viết bằng mồ hôi và máu / Hết đời này lại tiếp đời sau…”
→ Nhấn mạnh rằng lịch sử không ngừng lại mà là một quá trình kế thừa và tiếp nối của nhiều thế hệ.
→ Không chỉ có chiến tranh, mà cả lao động, xây dựng, kiến thiết đất nước cũng là một phần trong đó – là “mồ hôi” của nhân dân.
✅ 4. Khơi dậy trách nhiệm và lòng biết ơn
· “Cha ông nếu chẳng bắc cầu / Còn đâu lịch sử còn đâu giống nòi / Đừng quên lịch sử ai ơi!”
→ Hình ảnh “bắc cầu” mang tính biểu tượng – chỉ sự dựng xây, mở đường cho hậu thế.
→ Nếu không có quá khứ ấy, sẽ không có hiện tại và tương lai cho dân tộc.
→ Lời thơ cuối cùng như một lời kêu gọi thống thiết: Hãy luôn nhớ về lịch sử để sống xứng đáng với cha ông.

🎨 II. Phân tích nghệ thuật:
✅ 1. Giọng thơ tha thiết, giàu cảm xúc
· Câu thơ ngắn, có nhịp điệu gấp gáp → tạo nên cảm xúc thúc giục, day dứt.
· Nhấn mạnh vào cảm xúc bi tráng, tự hào và đầy trách nhiệm.
✅ 2. Sử dụng hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ
· “Núi xương, sông máu” → ẩn dụ sự hi sinh lớn lao.
· “Mồ hôi và máu” → kết tinh từ cả chiến tranh và lao động hòa bình.
· “Bắc cầu” → hình ảnh giàu tính biểu tượng, thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ.
✅ 3. Lặp cấu trúc và điệp từ tạo điểm nhấn
· Điệp từ “Lịch sử”, điệp cấu trúc “Để…”, “Còn đâu…” giúp nhấn mạnh thông điệp trung tâm của đoạn thơ.
· Tạo tính hô hào, thức tỉnh người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
✅ 4. Sử dụng câu cảm thán cuối cùng
· “Đừng quên lịch sử ai ơi!” → Câu cảm thán như một lời cảnh tỉnh, lời gửi gắm, kết lại đoạn thơ trong sự tha thiết và đầy trách nhiệm.

💡 Tổng kết:
→ Hai khổ thơ cuối là cao trào cảm xúc của cả bài, thể hiện rõ niềm tự hào, biết ơn sâu sắc với lịch sử dân tộc, đồng thời là lời kêu gọi thiết tha về ý thức giữ gìn lịch sử.
→ Với giọng thơ hùng hồn, hình ảnh biểu tượng và kết cấu chặt chẽ, đoạn thơ không chỉ là tiếng lòng của tác giả mà còn là lời nhắn nhủ của quá khứ gửi đến hiện tại và tương lai.
I. Về nội dung:
✅ 1. Khẳng định lịch sử là sự hi sinh to lớn của cha ông
· Câu thơ đầu tiên sử dụng hình ảnh “núi xương sông máu” để diễn tả những mất mát, hi sinh to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
→ “Núi xương” và “sông máu” là ẩn dụ mạnh mẽ, gợi lên sự khốc liệt của chiến tranh, sự hi sinh vô vàn xương máu của bao thế hệ đi trước.
→ Đây không chỉ là cách nói nhấn mạnh, mà còn là sự thật đau thương nhưng vĩ đại, cho thấy lịch sử Việt Nam được viết bằng máu và nước mắt.
✅ 2. Nêu rõ mục đích cao cả của sự hi sinh ấy
· Hai dòng tiếp nối mang ý nghĩa lý giải và tiếp nối:
→ “Đã đổ ra để ngăn nạn xâm lăng”: Tất cả hi sinh đều nhằm bảo vệ nền độc lập, chủ quyền dân tộc trước các thế lực ngoại bang.
→ “Để đến ngày nay còn có một Việt Nam”: Nhấn mạnh rằng Việt Nam hôm nay là thành quả được đánh đổi bằng máu xương, không dễ có được.
✅ 3. Chuyển tải ý thức trách nhiệm truyền thống
· “Mà truyền mãi cho muôn đời con cháu”:
→ Khẳng định rằng lịch sử không chỉ là quá khứ, mà là di sản tinh thần cần được gìn giữ và kế thừa.
→ Lời thơ hàm ý nhắn nhủ: thế hệ hôm nay phải trân trọng và tiếp nối truyền thống, không được lãng quên những hi sinh của cha ông.

🎨 II. Về nghệ thuật:
✅ 1. Hình ảnh mang tính biểu tượng mạnh mẽ
· “Núi xương, sông máu” là hình ảnh quen thuộc trong văn học cách mạng, giàu tính khái quát và cảm xúc, gợi sự bi hùng.
· Tạo nên ấn tượng mạnh về cái giá của hòa bình và độc lập.
✅ 2. Sử dụng điệp ngữ “để”
· Điệp từ “để” mở đầu hai dòng liên tiếp thể hiện sự liên kết nhân - quả, lý do - kết quả rõ ràng:
→ Hy sinh để ngăn xâm lược → Có một Việt Nam → Truyền mãi cho con cháu.
✅ 3. Giọng thơ trang trọng, thiết tha
· Câu thơ sử dụng các từ ngữ giàu cảm xúc, kết hợp giọng thơ chậm rãi, sâu lắng.
→ Gợi lên lòng biết ơn, xúc động và tự hào của người đọc đối với lịch sử dân tộc.

💡 Tổng kết:
→ Khổ thơ là một lời nhắc nhở đầy xúc động và hào hùng về sự hi sinh vĩ đại của cha ông trong hành trình giữ nước.
→ Tác giả không chỉ kể lại lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc, kêu gọi thế hệ hôm nay tiếp tục truyền thống quý báu ấy.

